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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Tô Chánh Trung 

Các Thẩm phán:      n      o n  T n 

                               Ông C un  V n   t 

- Thư ký phiên tòa: ông N uyễn Đức T iện, T ư ký Tòa án nhân dân c p cao 

tại T  n  p ố  ồ C í Min . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa:  n  N uyễn  ia Viễn -   iểm sát vi n. 

Ngày 21 tháng 01 n m 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân c p cao tại T  n  p ố 

 ồ C í Min  xét xử p úc t ẩm vụ án dân sự t ụ lý số 464/2021/TLPT-DS ngày 15 

tháng 10 n m 2021 về việc “Tran  c  p quyền sử dụn  đ t v  y u cầu  ủy  i y 

c ứn  n ận quyền sử dụn  đ t”. 

- Nguyên đơn: B  Tô T ị  ồn , sin  n m 1960 (có mặt). 

Địa c ỉ: tổ 36,  p P ú  òa 2, xã P ú T uận,  uyện  ồn  N ự, tỉn  Đồn  

Tháp. 

- Bị đơn: Ôn  Tô V n   t, sin  n m 1970 (có mặt); 

   B    ươn  T ị C úc, sin  n m 1978 (vắn  mặt). 

Cùn  địa c ỉ cư trú: tổ 12, k óm Vĩn  Xuy n, p ườn  Núi Sam, t  n  p ố 

Châu Đốc, tỉn  An  ian . 

- Ng  i có quy n   i  nghĩa vụ  iên quan:  

1/. B  Trần T ị Cườm, sin  n m 1931 (vắn  mặt); 

2/. Ông Tô V n Mễn, sin  n m 1950 (có mặt); 

3/. Ông Tô V n Trườn , sin  n m 1954 (vắn  mặt); 

4/. Ông Tô V n  ý, sin  n m 1962 (vắn  mặt); 

5/. Ông Tô V n Trượn , sin  n m 1964 (c  t n m 2019). 
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Người k  t ừa quyền v  n  ĩa vụ tố tụn  của ôn  Trượn : An  Tô T  n  

N ân, sin  n m 1996, cư trú:  p Bìn   ưn , xã Bìn   on ,  uyện C âu P ú, tỉn  

An  ian  (vắn  mặt). 

6/. Ông Tô V n T  n, sin  n m 1968 (vắn  mặt); 

7/. B  Tô T ị Dứt, sin  n m 1972 (vắn  mặt); 

8/. B  Tô T ị N an , sin  n m 1979 (vắn  mặt); 

Cùn  địa c ỉ cư trú: tổ 12, k óm Vĩn  Xuy n, p ườn  Núi Sam, t  n  p ố 

C âu Đốc, tỉn  An  ian . 

9/. Ủy ban n ân dân t  n  p ố C âu Đốc, tỉn  An Giang. 

Trụ sở: số 10     ợi, p ườn  C âu P ú B, t  n  p ố C âu Đốc, tỉn  An  ian  

(vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngu ên đơn b  Tô Thị Hồng trình b  : V o n m 2004, c a mẹ b  đã p ân 

c ia c o các con p ần đ t  ưởn  t ừa k , mỗi n ười con trai được 4.000m
2
, con gái 

thì 3.000m
2
 đ t ruộn , đ t tọa lạc tại  p B  B i, xã Vĩn  T , t  n  p ố C âu Đốc, 

tỉn  An  ian .   i c a mẹ c o c ỉ nói miện  k ôn  có l m v n bản. ri n  p ần đ t 

của b  t ì b  c ưa n ận, vì  o n cản  b  ở xa c ưa có n u cầu sử dụn , n n b  đã 

tạm  iao c o ôn  Tô V n   t quản lý sử dụn  để nuôi c a mẹ v  k i n o cần t ì b  

sẽ l y lại. N ưn  tron  t ời  ian b  tạm  iao đ t c o ôn    t t ì ôn    t đã l m t ủ 

tục c p quyền sử dụn  đ t. Đồn  t ời, tron  3.000m
2
 đ t n y có tr n 2.000m

2
 đã 

được UBND t  n  p ố C âu Đốc t u  ồi đền bù l.000m
2 
với  iá 120.000.000 đồn . 

Do đó, b  y u cầu ôn  Tô V n   t, b    ươn  T ị C úc có trác  n iệm trả lại diện 

tích 3.000m
2
 (2 ), đ t tọa lạc tại: k óm Vĩn  Xuy n, p ườn  Núi sam, t  n  p ố 

C âu Đốc. Nay b  y u cầu n ận  iá trị đ t. Mặc dù có  iá đã được địn  bởi Công ty 

cổ p ần t ẩm địn   iá Đôn  Á n ưn  b  vẫn  iữ y u cầu n ận 50.000.000 đ/côn  

đ t v  y u cầu  ủy  i y c ứn  n ận quyền sử dụn  đ t số  0056dE, diện tíc  

13.134m
2
, t ửa số 874, tờ bản đồ số 04, đ t trồn  lúa, tọa lạc tại k óm Vĩn  Xuy n, 

p ườn  Núi Sam, t  n  p ố C âu Đốc, tỉn  An  ian  do UBND t ị xã C âu Đốc 

(nay l  t  n  p ố C âu Đốc) c p n  y 01/3/2005 c o ôn  Tô V n   t, b    ươn  

T ị C úc. 

Bị đơn ông Tô Văn Hết trình b  :   ôn  đồn  ý với y u cầu k ởi kiện của 

n uy n đơn b   ồn , vì đây l  đ t c a mẹ c o ôn  t ì ôn  đứn  t n, ôn  l  con út 

tron   ia đìn  nuôi c a mẹ n ận p ần n iều  ơn cũn  bìn  t ườn .  n  k ôn  có 

đứn  t n dùm p ần đ t của b   ồn  n n k ôn  đồn  ý trả. Do k ôn  t ừa n ận đ t 

của b   ồn  n n ôn  k ôn  có ý ki n về  iá  ội đồn  đã địn . 

Những người có qu ền l i, nghĩa vụ liên quan gồm các ông b  Tô Văn 

M n, Tô Văn Trường, Tô Thị Nhanh v  Tô Thị D t cùng trình bày: N uồn  ốc 

đ t các b n đan  tran  c  p l  của c a mẹ. C a mẹ c ia c o các an  c ị em tron  

 ia đìn  trai 4 côn ,  ái 3 côn . C ún  tôi đều n ận được p ần của mìn  v  k ôn  

sử dụn  n n đã c uyển n ượn  lại c o ôn    t. Ri n  p ần của b  N an  t ì 

c uyển n ượn  c o n ười k ác c ứ k ôn  c uyển n ượn  c o ôn    t. P ần 3 

côn  của b   ồn  t ì có t ỏa t uận  ì k ác với c a mẹ v  ôn    t hay không thì 
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t ực t  c ún  tôi k ôn  bi t, n ưn  n u b   ồn  có  iao c o ôn    t đứn  t n luôn 

p ần đ t của b   ồn  t ì ôn    t n n trả lại t eo y u cầu k ởi kiện của b   ồn . Vì 

đây l  p ần c a mẹ c o các con, ai cũn  p ải được p ần. Đối với p ần  iá được 

Công ty cổ p ần t ẩm địn   iá Đôn  Á t ực  iện t ì các ôn  b  k ôn  có ý ki n về 

 iá v  k ôn  có ý ki n k ác. 

Tại bản án dân sự sơ t ẩm số 18/2021/DS-ST ngày 11/5/2021 của Tòa án nhân 

dân tỉn  An Giang quy t địn :  

C n cứ k oản 9 Điều 26, điểm a k oản 1 Điều 37, điểm a k oản 1 Điều 39, 

Điều 91, 147, 158, 165, 166, 227, 228, 266, 273 v  Điều 280 của Bộ luật tố tụn  dân 

sự n m 2015; Điều 255, 256 của Bộ luật dân sự 2005; Điều 164, 166 Bộ luật dân sự 

2015; k oản 5 Điều 166 v  Điều 203  uật Đ t đai n m 2013; k oản 2 Điều 26 của 

N  ị quy t số 326/2016/UBTVQ 14 của Ủy ban t ườn  vụ Quốc  ội.  

Tuyên xử: C  p n ận một p ần y u cầu k ởi kiện của b  Tô T ị  ồn . 

- Buộc ôn  Tô V n   t v  b    ươn  T ị C úc trả c o b  Tô T ị  ồn   iá trị 

đ t diện tíc  đ t tran  c  p 3.000m
2
 t  n  tiền 150.000.000 đồn . 

- Đìn  c ỉ y u cầu  ủy  i y c ứn  n ận quyền sử dụn  đ t số  0056dE c p 

n  y 01/3/2005, có diện tíc  13.134m
2
, t ửa số 874, tờ bản đồ số 04 c p n  y 

01/3/2005 cho ông Tô V n   t, b    ươn  T ị C úc. 

N o i ra, bản án sơ t ẩm còn tuy n về p ần c i p í tố tụn , án phí dân sự sơ 

t ẩm v  quyền k án  cáo t eo luật địn . 

- Sau k i xét xử sơ t ẩm, ôn  Tô V n   t, b    ươn  T ị C úc k án  cáo y u 

cầu xét xử p úc t ẩm bác đơn k ởi kiện của b  Tô T ị  ồn . Tại p i n tòa p úc 

t ẩm  ôm nay, ôn  Tô V n   t c o r n  ôn  đại diện luôn c o b    ươn  T ị 

C úc l  vợ của ôn  (vì b  C úc có con còn n ỏ k ôn  đ n t am  ia p i n tòa 

được), ôn    t, b  C úc vẫn  iữ n uy n y u cầu k án  cáo n u tr n. 

- Tại p i n tòa p úc t ẩm  ôm nay t ì b  Tô T ị  ồn  đề n  ị  iữ n uy n bản 

án sơ t ẩm. 

-  n  Tô V n Mễn l  an  trai của b   ồn , ôn    t c o r n  k i c a còn sốn  

t ì c a, mẹ có c o b   ồn  3.000m
2
 đ t, b   ồn  ở xa c ưa n ận đ t để c o ôn  

  t sử dụn . Nay b   ồn  đòi lại, Tòa án c p sơ t ẩm xử buộc ôn    t, b  C úc trả 

lại  iá trị đ t c o b   ồn  l  đún , đề n  ị  ĐXX xem xét. 

- Tại p i n tòa p úc t ẩm  ôm nay, đại diện Viện kiểm sát n ân dân c p cao 

tại T  n  p ố  ồ C í Min  đề n  ị  ĐXX k ôn  c  p n ận k án  cáo của ôn  

  t, b  C úc,  iữ n uy n bản án sơ t ẩm xử. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Xét k án  cáo của ôn  Tô V n   t, b    ươn  T ị C úc được l m tron  

t ời  ạn luật địn  n n đây l  k án  cáo  ợp lệ. 

[2] Xét về nội dun  vụ án t ì t  y:  
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- T eo đơn k ởi kiện, b  Tô T ị  ồn  c o r n  ôn  Sơn, b  Cườm có 09 

n ười con, n m 2004 ôn  Sơn b  Cườm có c ia đ t c o các con: Con trai mỗi n ười 

được 04 côn  đ t; Con  ái mỗi n ười được 03 côn  đ t (c ia nói miện , k ôn  lập 

v n bản). Do b   ồn  ở xa (ở tỉn  Đồn  T áp) n n b  để c o em trai ruột l  ôn  Tô 

V n   t sử dụn  để nuôi mẹ, k i n o cần t ì b  mới l y lại sử dụn . Nay b  có n u 

cầu sử dụn , y u cầu ôn    t, b  C úc trả n ưn  ôn    t, b  C úc k ôn  trả n n 

b  k ởi kiện y u cầu Tòa án buộc ôn    t, b  C úc phải trả, n u k ôn  trả b n  

 iện vật t ì y u cầu trả b n   iá trị. B   ồn  k ôn  y u cầu  ủy  CN QSDĐ m  

UBND đã c p diện tíc  3.000m
2
 đ t n u tr n c o ôn  Tô V n   t, b    ươn  T ị 

C úc tron  13.134m
2
 đ t tại t ửa số 874 tờ bản đồ số 04 m  UBND c p c o ôn  

  t, b  C úc n  y 01/3/2005. 

- P ía ôn  Tô V n   t t ì t ừa n ận c a, mẹ có  ứa c o b   ồn  3.000m
2
 đ t 

n ưn  b   ồn  có vay 100  iạ lúa tín  lãi b n  160  iạ lúa, ôn  y u cầu được k  u 

trừ, ôn  k ôn  p ải trả lại đ t cũn  n ư  iá trị đ t c o b   ồn . 

- P ía b    ươn  T ị C úc t ì t ốn  n  t n ư lời trìn  b y của ôn    t. 

 ĐXX xét t  y: p ía ôn  Tô V n   t, b    ươn  T ị C úc cũn  t ừa n ận l  

c a mẹ (ôn  Sơn, b  Cườm) có c ia c o b  Tô T ị  ồn  3.000m
2
 đ t n ư lời trìn  

b y của b   ồn  v  các an  em của b   ồn  n ư: ôn  Tô V n Mễn, ôn  Tô V n 

Trườn , b  Tô T ị N an , b  Tô T ị Dứt xác địn . B   ồn  c ưa n ận đ t, để c o 

ông   t sử dụn , ôn    t k  k ai đ n  ký, UBND đã c p 3.000m
2
 trong 13.134m

2
 

tại t ửa số 874, tờ bản đồ số 04 tại k óm Vĩn  Xuy n, p ườn  Núi Sam, t  n  p ố 

C âu Đốc c o ôn    t, b  C úc.  n    t, b  C úc c o r n  b   ồn  có vay ôn  b  

100  iạ lúa, tín  cả lãi b n  160  iạ, n n k ôn  đồn  ý  iao trả đ t cũn  n ư trả lại 

 iá trị đ t c o b   ồn . 

 ĐXX xét t  y: ôn    t, b  C úc k ôn  có y u cầu p ản tố đòi nợ n u tr n, 

n n Tòa án c p sơ t ẩm tác  ra n u có tran  c  p về nợ vay n y t ì  iải quy t t  n  

một vụ án k ác l  đún , n n k ôn  c  p n ận k án  cáo của ôn    t, b  C úc đòi 

k  u trừ nợ vay tron  vụ án n y. 

- Việc án sơ t ẩm xử buộc ôn    t, b  C úc p ải trả lại  iá trị 3.000m
2
 đ t 

t eo  iá do Côn  ty cổ p ần t ẩm địn   iá Đôn  Á xác địn  n  y 24/9/2020,  iá đ t 

55.000đ/m
2
 để buộc ôn    t, b  C úc trả lại c o b   ồn  b n  150.000.000 đồn  l  

có c n cứ n n được  iữ n uy n. 

-  n    t, b  C úc k án  cáo k ôn  được c  p n ận n n p ải nộp án p í dân 

sự p úc t ẩm t eo quy địn . 

Bởi các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] C n cứ v o k oản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụn  dân sự; 
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-   ôn  c  p n ận k án  cáo của ôn  Tô V n   t v  b    ươn  T ị C úc. 

-  iữ n uy n bản án sơ t ẩm xử. 

[2] Áp dụn  k oản 9 Điều 26; điểm a k oản 1 Điều 37; điểm d k oản 1 Điều 

39; Các Điều 91, 147, 158, 165, 166, 227, 228, 266, 273, 280 Bộ luật Tố tụn  

dân sự n m 2015; Các Điều 255, 256 Bộ luật Dân sự n m 2005; Các Điều 164, 

166 Bộ luật Dân sự n m 2015; Các Điều 166, 203  uật đ t đai n m 2013; N  ị 

quy t số 326/2016/UBTVQ 14 n  y 30/12/2016 của Ủy ban t ườn  vụ Quốc 

 ội quy địn  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ 

phí Tòa án. 

C  p n ận một p ần y u cầu k ởi kiện của b  Tô T ị  ồn . 

Tuy n xử: 

- Buộc ôn  Tô V n   t, b    ươn  T ị C úc p ải trả lại  iá trị 3.000m
2
 đ t c o 

b  Tô T ị  ồn  b n  150.000.000 đồn . 

- Đìn  c ỉ y u cầu của b  Tô T ị  ồn  về p ần đòi  ủy  i y c ứn  n ận QSDĐ 

số  0056dE đối với diện tíc  13.134m
2
 tại t ửa số 874 tờ bản đồ số 04 m  UBND 

c p quyền sử dụn  đ t c o ôn    t, b  C úc v o n  y 01/3/2005. 

- Các quy t địn  k ác của Bản án sơ t ẩm đã xét xử k ôn  có k án  cáo, 

k án  n  ị đã có  iệu lực p áp luật kể từ n  y   t t ời  ạn k án  cáo, k án  n  ị. 

- Ông Tô V n   t, bà   ươn  T ị C úc mỗi n ười p ải nộp 300.000 đồn  án 

p í dân sự p úc t ẩm. N  y 07/6/2021 ôn  Tô V n   t, b    ươn  T ị C úc mỗi 

n ười đã nộp 300.000 đồn  t eo các bi n lai t u tiền số 002930 v  số 002931 của 

Cục t i   n  án dân sự tỉn  An  ian , số tiền n y được c uyển qua t i   n  p ần 

án p í p ải nộp. 

Bản án n y l  p úc t ẩm có  iệu lực t i   n  kể từ n  y 21/01/2022. 

Nơi nhận: 
 Tòa án n ân dân tối cao; 

 V SNDCC tại TP.HCM; 

 TAND tỉn   ậu  ian ; 

 VKSND tỉn   ậu  ian ; 

 Cục T ADS tỉn   ậu  ian ; 

 Các đươn  sự;                                                                                           

  ưu, (NĐT). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Tô Chánh Trung 

 


